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MÔN THI : IB 404 (B) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 404 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212102424 Đậu Ngọc An IB 404 B K28QTH

2 27212128619 Nguyễn Trường An IB 404 B K27QTH NỢ HP

3 28206501555 Nguyễn Phúc An IB 404 B K28NTT

4 29206264520 Mai Thị Vân Anh IB 404 B K29NAT

5 26212136091 Quảng Trọng Bảo IB 404 B K26QTH

6 28206500495 Phan Thị Bích Chi IB 404 B K28NTT

7 28206754267 Nguyễn Thị Minh Chi IB 404 B K28NHT

8 26212120487 Huỳnh Quang Đại IB 404 B K26QTH

9 27212145949 Lê Văn Quốc Dân IB 404 B K27QTH

10 28214351719 Nguyễn Trung Đức IB 404 B K28QTH

11 28206504655 Võ Thùy Dung IB 404 B K28NTT

12 28206522951 Phạm Thị Mỹ Dung IB 404 B K28NTT

13 28204652147 Nguyễn Huỳnh Trà Giang IB 404 B K28QTH

14 28214325495 Bùi Trọng Hải IB 404 B K28QTH

15 28214302423 Phạm Viết Huy IB 404 B K28QTH

16 28206700882 Lê Thị Khánh Huyền IB 404 B K28NHT

17 29213627163 Chung Hoàng Khang IB 404 B K29QTH

18 26212135921 Lê Văn Khôi IB 404 B K26HP-QTH

19 28206123498 Lê Thị Hồng Khuyên IB 404 B K28QTH

20 28204630133 Phạm Thị Tố Loan IB 404 B K28QTH

21 28206204901 Nguyễn Thị Tường Ly IB 404 B K28NAT

22 28214504035 Lê Đắc Bảo Minh IB 404 B K29QLC

23 28208044654 Trần Thị Trà My IB 404 B K28NTT
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2/3

MÔN THI : IB 404 (B) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 503 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28206705524 Đinh Thị Ly Na IB 404 B K28NNT

2 27202120343 Lê Thị Nga IB 404 B K27QTH

3 28206553663 Lê Thị Thúy Nga IB 404 B K28NTT

4 27202153191 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc IB 404 B K27QTH

5 28204352493 Phan Thảo Nguyên IB 404 B K28QTH

6 28214402122 Trần Văn Nhất IB 404 B K28QTH

7 28204304938 Nguyễn Thị Tuyết Nhi IB 404 B K28QTH

8 28206239936 Đinh Trần Tuyết Nhi IB 404 B K28NAT

9 28206504367 Nguyễn Trần Hồng Nhung IB 404 B K28NTT

10 28212302137 Phan Xuân Phú IB 404 B K28QTH

11 27217034337 Nguyễn Văn Duy Phúc IB 404 B K27QTH

12 27217128243 Hàn Anh Quân IB 404 B K27QTH

13 28216550357 Huỳnh Thanh Quang IB 404 B K28NTT

14 28214306108 Hồ Tá Quý IB 404 B K28QTH

15 28204642489 Phạm Thị Phương Sao IB 404 B K28NHT

16 28216500330 Mai Tuyết Tâm IB 404 B K28NTT

17 28204349825 Tạ Thị Thanh Thanh IB 404 B K27QTH

18 26211235902 Lê Đức Thành IB 404 B K27QTH NỢ HP

19 26212736170 Mai Văn Thành IB 404 B K27QNT NỢ HP

20 26202734714 Bùi Nguyên Thảo IB 404 B K26QNT

21 28206536934 Phạm Thị Thu Thảo IB 404 B K28NTT

22 28206554765 Lê Thị Kim Thảo IB 404 B K28NTT

23 28206701180 Nguyễn Thị Thanh Thảo IB 404 B K28NHT
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MÔN THI : IB 404 (B) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 712 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 26212135080 Nguyễn Ngọc Thịnh IB 404 B K27QTH NỢ HP

2 27212125291 Hồ Thanh Thịnh IB 404 B K27QTH

3 27204729856 Hoàng Anh Thư IB 404 B K27QTH

4 28206735322 Võ Thị Ngọc Thư IB 404 B K28NHT

5 28206705556 Lương Thị Thuận IB 404 B K28NHT

6 27202141416 Nguyễn Đặng Hoài Thương IB 404 B K27QTH

7 28204354109 Đinh Thị Quỳnh Thương IB 404 B K28QTH

8 28206737356 Trần Thị Hoài Thương IB 404 B K28NHT

9 28214301299 Đinh Nguyễn Tiến IB 404 B K28QTH

10 28216500325 Lê Tấn Tiển IB 404 B K28NTT

11 27202100252 Trần Thị Thùy Trang IB 404 B K28QTH

12 27202126313 Bùi Thị Thu Trang IB 404 B K27QTH

13 28204304723 Lê Thị Huyền Trang IB 404 B K28QTH

14 28208122826 Lê Thị Thanh Trúc IB 404 B K28NTT

15 27202126430 Hồ Thị Cẩm Tú IB 404 B K27QTH

16 28206501810 Trần Yến Vi IB 404 B K28NTT

17 28206702092 Nguyễn Ái Viên IB 404 B K28NHT

18 27212126789 Nguyễn Hữu Vũ IB 404 B K27QTH

19 28206541123 Lê Thị Vy IB 404 B K28NHT

20 28206701375 Nguyễn Khánh Vy IB 404 B K28NHT

21 29206252027 Phan Yến Vy IB 404 B K29NAT

22 28214300803 Đào Tăng Vỹ IB 404 B K28QTH

23 0 0 0 0 0 0

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ


